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DANH MỤC 

KẾ HOẠCH THANH TRA CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số … /QĐ-UBND ngày … /12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	TT
	Đơn vị được thanh tra
	Nội dung thanh tra
	Thời hạn
thanh tra
	Thời kỳ thanh tra
	Thời gian tiến hành
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị 

phối hợp
	Ghi chú

	A
	Thanh tra tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Sở Giao thông vận tải
	-Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

-Thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ (sửa chữa các công trình giao thông) và nguồn kinh phí đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông
	45 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra


	Quý I/2024
	Thanh tra tỉnh
	Các Sở: Tài chính, Xây dựng


	

	2
	UBND huyện Lý Sơn 
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi nợ tạm ứng, quyết toán công trình xây dựng; quy hoạch, thực hiện quy hoạch xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai
	45 ngày
	Từ năm 2021 đến thời điểm thanh tra
	Quý I/2024
	Thanh tra tỉnh
	- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng

- Thanh tra huyện Lý Sơn
	

	3
	UBND huyện Bình Sơn
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi nợ tạm ứng và quyết toán công trình xây dựng
	30 ngày
	Từ năm 2021 đến thời điểm thanh tra
	Quý II/2024
	Thanh tra tỉnh
	- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng

- Thanh tra  huyện Bình Sơn
	

	4
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Thanh tra hoạt động công vụ, cải cách hành chính; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
	30 ngày
	Từ năm 2022 đến thời điểm thanh tra
	Quý II/2024
	Thanh tra tỉnh
	Sở Nội vụ
	

	5
	UBND thành phố Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi nợ tạm ứng và quyết toán công trình xây dựng
	30 ngày
	Từ năm 2021 đến thời điểm thanh tra
	Quý III/2024
	Thanh tra tỉnh
	-Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng

- Thanh tra thành phố Quảng Ngãi
	

	6
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Thanh tra hoạt động công vụ, cải cách hành chính; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
	30 ngày
	Từ năm 2022 đến thời điểm thanh tra
	Quý III/2024
	Thanh tra tỉnh
	Sở Nội vụ
	

	7
	UBND huyện Trà Bồng
	- Thanh tra việc chấp hành pháp luật về nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi nợ tạm ứng, quyết toán công trình xây dựng;

- Thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
	45 ngày
	Từ năm 2021 đến thời điểm thanh tra
	Quý III/2024
	Thanh tra tỉnh
	- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ban Dân tộc

- Thanh tra  huyện Trà Bồng
	

	8
	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh, việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; công tác phòng chống tham nhũng.
	45 ngày
	Năm 2022 và 2023
	Quý IV/2024
	Thanh tra tỉnh
	Sở Tài chính, Sở LĐ-TB&XH, Cục Thuế tỉnh
	

	9
	Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
	Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
	10 ngày


	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra.
	Quý IV/2024
	Thanh tra tỉnh
	
	

	10
	Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn
	Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
	10 ngày


	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra.
	Quý IV/2024
	Thanh tra tỉnh
	
	

	B
	Thanh tra cấp sở
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Thanh tra Sở Xây dựng
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tây.
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với các dự án/công trình:

- Trường mầm non Bãi Màu, hạng mục: Nâng cấp mở rông và xây dựng mới khối phòng hành chính, phòng phục vụ học tập;

- Trường THCS Sơn Dung;

- Đường từ khu dân cư Ra Pan đến khu dân cư Long Vót;

- Khắc phục hư hỏng tuyến đường ĐH.83C thuộc địa bàn xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây;

- Sữa chữa khắc phục tuyến đường Sơn Màu - Sơn Long ĐH83C.
	30 ngày 
	Từ khi chuẩn bị đầu tư đến thời điểm thanh tra
	Quý I/2024
	Thanh tra Sở Xây dựng
	Phòng QLHĐ xây dựng, Sở Xây dựng
	

	2
	1. UBND huyện Sơn Hà.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sơn Hà; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà.


	1. Công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Sơn Hà từ năm 2021 đến năm 2023.

2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng và công tác quy hoạch xây dựng đối với các dự án/công trình:

- Đường Tà Bần - Tà Pía;

- Sữa chữa tuyến đường Sơn Cao - Sơn Kỳ;

- Khắc phục tuyến đường ĐH.74 (đoạn Di Lăng - Sơn Trung).

- Cụm công nghiệp Sơn Hạ, huyện Sơn Hà.

- Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà.
	30 ngày
	1. Đối với công tác cấp GPXD và quản lý TTXD: Từ năm 2021-2023.

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng và đồ án quy hoạch: Từ khi chuẩn bị đầu tư đến thời điểm thanh tra.


	Quý II/2024
	Thanh tra Sở Xây dựng
	Phòng Quy hoạch - Kiến trúc và Phòng QLHĐ xây dựng, Sở Xây dựng
	

	3
	UBND huyện Tư Nghĩa.
	1. Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với các dự án/công trình:

- Đường ngã ba Đào – Khánh Lạc, huyện Tư Nghĩa;

- Khu dân cư phục vụ tái định cư cho các dự án trên địa bàn huyện Tư Nghĩa;

- Đường UBND huyện - Nghĩa Hành;

- Trụ sở làm việc UBND thị trấn Sông Vệ.

2. Công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Tư Nghĩa từ năm 2021 đến năm 2023.
	30 ngày
	1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng: Từ khi chuẩn bị đầu tư đến thời điểm thanh tra.

2. Đối với công tác cấp GPXD và quản lý TTXD: Từ năm 2021-2023.
	Quý III/2024
	Thanh tra Sở Xây dựng
	Phòng Quy hoạch - Kiến trúc và Phòng QLHĐ xây dựng Sở Xây dựng
	

	4
	1. UBND thị xã Đức Phổ.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ.


	1. Công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Đức Phổ từ năm 2021 đến năm 2023.

2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với các dự án/công trình:

- Nhà thư viện huyện Đức Phổ;

- Trường MN Phổ Văn; HM: 04 phòng, nhà hiệu bộ, nhà bếp, sân vườn

- Công viên cây xanh huyện Đức Phổ;

- Nâng cấp tuyến đường Đức Phổ - Km7
	30 ngày 


	1. Đối với công tác cấp GPXD và quản lý TTXD: Từ năm 2021-2023.

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng: Từ khi chuẩn bị đầu tư đến thời điểm thanh tra.
	Quý IV/2024
	Thanh tra Sở Xây dựng
	Phòng Quy hoạch - Kiến trúc và Phòng QLHĐ xây dựng Sở Xây dựng
	

	5
	Phòng Quản lý chất lượng và Vật liệu xây dựng công trình 
	Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Vật liệu xây dựng công trình
	10 ngày 
	Từ 2021 đến năm 2023
	Quý IV/2024
	Thanh tra Sở Xây dựng
	Văn phòng Sở Xây dựng
	

	II
	Thanh tra Sở Công Thương
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phòng Quản lý năng lượng thuộc Sở Công Thương
	Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với Trưởng phòng Quản lý năng lượng
	10 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV/2024
	Thanh tra Sở
	Văn phòng Sở
	

	
	Lĩnh vực ATTP
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công ty TNHH Một thành viên Nhật Liên 

Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: Hẻm 68/14 Lê Văn Sỹ, phường Nghĩa Lộ, tp Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
	05 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý I, II/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng KTAT-MT 
	

	3
	Công ty TNHH chế biến và TM Thanh Trà (sx tinh bột mì)

Địa chỉ: Xóm Châu Hòa, thôn Phước An, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
	05 ngày 
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý I, II/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng KTAT-MT 
	

	4
	Chi nhánh Công ty CP EB Hải Phòng tại Quảng Ngãi

Địa chỉ: Tầng 1, Trung tâm thương mại và siêu thị Hùng Cường Big C, đường Lý Thường Kiệt, phường Nghĩa Chánh, tp Quảng Ngãi.
	Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, hoạt động khuyến mại và kinh doanh rượu
	05 ngày 
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý I,II/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng KTAT-MT, phòng QLTM
	

	
	Lĩnh vực hóa chất
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Hải Phòng – Chi nhánh Dung Quất

Địa chỉ: Thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn.
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động hóa chất
	05 ngày 
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý I,II/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng KTAT-MT 
	

	6
	Công ty TNHH Kỹ thuật thương mại dịch vụ Watercotech

Địa chỉ: Thôn Cộng Hòa 2, xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động hóa chất
	05 ngày 
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý I,II/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng KTAT-MT
	

	7
	Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ kỹ thuật Minh Quang 

Địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Thắng A, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động hóa chất
	05 ngày 
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý I,II/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng KTAT-MT
	

	8
	Công ty TNHH Song Dương Phát 

Địa chỉ: Thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động hóa chất
	05 ngày 
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý I,II/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng KTAT-MT
	

	9
	Công ty TNHH MTV Bao bì Sông Trà

Địa chỉ: 314/2 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động hóa chất
	05 ngày 
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý I,II/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng KTAT-MT
	

	10
	Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Việt Trung

Địa chỉ: Khu tái định cư Tây Trà Bồng, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động hóa chất
	05 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý I,II/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng KTAT-MT
	

	11
	Công ty TNHH PCS Hải Dương

Địa chỉ: Số 343, đường Nguyễn Du, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động hóa chất
	05 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý I,II/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng KTAT-MT
	

	
	Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu
	
	
	
	
	
	
	

	12
	DNTN Thương mại Phú Cường

Địa chỉ: Thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
	05 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III, IV/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng QLTM
	

	13
	Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất PVL

Địa chỉ: Lô 38 đường số 1, tổ 6, phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
	05 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III, IV/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng QLTM
	

	14
	Công ty TNHH Cường Thịnh

Địa chỉ: TDP Trường Thọ Tây, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
	05 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III, IV/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng QLTM
	

	15
	DNTN thương mại Hoàn Hiệp

Địa chỉ: 127 liên tổ 1, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
	05 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III, IV/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng QLTM
	

	16
	Công ty TNHH MTV Thành Chung

Địa chỉ: thôn Châu Me, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
	05 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III, IV/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng QLTM
	

	17
	Công ty TNHH MTV xây dựng và sản xuất công nghiệp Điện An

Địa chỉ: thôn Điện An, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
	05 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III, IV/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng QLTM
	

	18
	Công ty TNHH MTV Thương mại xăng dầu Ngọc Ánh

Địa chỉ: Thôn Thạch By, xã Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
	05 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III, IV/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng QLTM
	

	19
	HTX Dịch vụ và Khai thác Hải sản xa bờ xã Phổ Quang

Địa chỉ: Hải Tân, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
	05 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III, IV/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng QLTM
	

	20
	Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Nguyễn Hòa

Địa chỉ: 200 Quang Trung, phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
	05 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III, IV/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng QLTM
	

	21
	Công ty TNHH Xăng dầu Nga Ba

Địa chỉ: thôn Giữa, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
	05 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III, IV/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng QLTM
	

	22
	Công ty TNHH MTV Cây trồng Hoàng Khánh Ba Vinh

Địa chỉ: thôn Phân Vinh, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
	05 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III, IV/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng QLTM
	

	23
	Công ty TNHH MTV Xây lắp Thiên Phát

Địa chỉ: Thôn Giá Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
	05 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III, IV/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng QLTM
	

	24
	Doanh nghiệp tư nhân Thái Bình

Địa chỉ: Thôn Gò Gạo, xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
	05 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III, IV/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng QLTM
	

	25
	Doanh nghiệp tư nhân Xăng Dầu Thanh Tuấn

Địa chỉ: Thôn Đồng Giang, xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
	05 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III, IV/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng QLTM
	

	
	Lĩnh vực kinh doanh khí (LPG)
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Công ty TNHH Tuyến Sương

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp La Hà, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh LPG
	05 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III,IV/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng KTAT-MT, phòng QLTM


	

	27
	Công ty TNHH TM-DV Tiến Phát

Địa chỉ trụ sở chính: Lô C03-08, KCN Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh LPG
	05 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III,IV/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng KTAT-MT, phòng QLTM


	

	28
	Công ty cổ phần vận tải dầu khí Quảng Ngãi

Địa chỉ: Lô CN08, đường số 6, KCN Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh LPG
	05 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III,IV/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng KTAT-MT, phòng QLTM


	

	29
	Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi

Địa chỉ trụ sở chính: Số 31 Hai Bà Trưng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Địa điểm chiết nạp: Lô L4, phân KCN Sài Gòn - Dung Quất, Xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh LPG
	05 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III,IV/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng KTAT-MT, phòng QLTM
	

	30
	Chi nhánh Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần - Kho LPG Dung Quất

Địa chỉ: KCN Dung Quất, Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh LPG
	05 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III,IV/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng KTAT-MT, phòng QLTM
	

	
	Lĩnh vực hoạt động vật liệu nổ công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Công ty TNHH Thành Long

ĐC: Lô C1, C2 cụm Công Nghiệp Làng Nghề xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi.

Mỏ đá Hang Hùm – Gò Dê, thuộc xã Bình Hòa và Bình Thanh Đông, Bình Sơn.
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ
	05 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III,IV/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng KTAT-MT 
	

	32
	Công ty TNHH MTV TM&ĐT An Phú Vinh Quảng Ngãi

ĐC: Mỏ đá Trì Bình, thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ
	05 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III,IV/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng KTAT-MT 
	

	
	Lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Công ty Cổ phần Năng lượng SOVICO Quảng Ngãi

Địa chỉ VP: Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.
	05 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng QLNL
	

	III
	Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	
	
	
	
	

	1
	UBND huyện Sơn Tây
	Thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý, thực hiện dự án đầu tư đối với Dự án 1 (Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Sơn Tây
	30 ngày 
	Từ năm 2021 đến thời điểm thanh tra
	Quý III/2023
	Thanh tra Sở
	Phòng Khoa giáo văn xã
	

	IV
	Thanh tra Sở Tài chính
	
	
	
	
	
	
	

	1
	UBND huyện Lý Sơn 
	Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước (kể cả các nguồn thu khác) và quản lý, sử dụng tài sản công
	30 ngày
	Năm 

2023
	Quý I/2024
	Thanh tra Sở Tài chính
	
	

	2
	UBND huyện Sơn Hà
	Thanh tra chuyên đề công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 
	30 ngày
	Năm 2023
	Quý II/2024


	Thanh tra Sở Tài chính
	
	

	3
	Ban quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội điạ, thuộc Sở Giao thông vận tải
	Thanh tra chuyên đề về quản lý tài chính kế toán; quản lý, sử dụng tài sản công và chấp hành pháp luật về giá 
	30 ngày
	Năm 2023
	Quý III/2024


	Thanh tra Sở Tài chính
	
	

	4
	Sở Y tế
	Thanh tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng tài sản và quản lý sử dung tài sản công
	30 ngày
	Năm 2023
	Quý IV/2024


	Thanh tra Sở Tài chính
	
	

	V
	Thanh tra Sở Tư pháp
	
	
	
	
	
	
	

	1
	UBND các xã Đức Phong, Đức Thạnh, huyện Mộ Đức
	Thanh tra chuyên ngành về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ tịch và lĩnh vực chứng thực hợp đồng, giao dịch
	03 ngày
	Từ ngày 01/01/2023 đến Quý I/2024
	Quý I
	Thanh tra Sở Tư pháp
	
	

	2
	Văn  phòng công chứng Nguyễn Ngọc Hồng
	Thanh tra chuyên ngành về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực công chứng
	03 ngày
	Từ ngày 01/01/2023 đến Quý II/2024
	Quý II
	Thanh tra Sở Tư pháp
	
	

	3
	Văn phòng luật sư Quốc Ân
	Thanh tra chuyên ngành về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực luật sư
	03 ngày
	Từ ngày 01/01/2023 đến Quý II/2024
	Quý II
	Thanh tra Sở Tư pháp
	
	

	4
	Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung và Tây Nguyên
	Thanh tra chuyên ngành về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản
	03 ngày
	Từ ngày 01/01/2023 đến Quý III/2024
	Quý III
	Thanh tra Sở Tư pháp
	
	

	5
	Phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Ngãi
	Thanh tra hành chính về việc chấp hành pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
	03 ngày
	Từ ngày 01/01/2023 đến Quý IV/2024
	Quý IV
	Thanh tra Sở Tư pháp
	
	

	VI
	Thanh tra Sở Nội vụ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Văn phòng Sở Nội vụ
	Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ trong tham mưu công tác chuyển đổi vị trí công tác và quản lý hồ sơ công chức
	03 ngày
	Năm 2023-2024
	Quý IV/2024
	Thanh tra Sở Nội vụ
	 
	

	2
	UBND thị xã Đức Phổ
	Thanh tra công tác tuyển dụng giáo viên; chuyển đổi vị trí công tác và thực hiện chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức; việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (quy chế tổ chức hoạt động); hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp; công tác thi đua - khen thưởng và công tác văn thư - lưu trữ
	10 ngày làm việc
	Từ năm 2022 đến thời điểm thanh tra (riêng tuyển dụng giáo viên thanh tra kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2023)
	Quý I/2024
	Thanh tra Sở Nội vụ
	Phòng Công chức, viên chức; Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ; Ban Thi đua - Khen thưởng
	

	3
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	Thanh tra công tác bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý; đánh giá, xếp loại và thực hiện chính sách tiền lương đối với viên chức; công tác thi đua – khen thưởng và công tác văn thư - lưu trữ
	10 ngày làm việc
	Từ năm 2022 đến thời điểm thanh tra.
	Quý II/2024
	Thanh tra Sở Nội vụ
	Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ; Ban Thi đua - Khen thưởng
	

	4
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Thanh tra công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; chuyển đổi vị trí công tác và thực hiện chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức; công tác thi đua - khen thưởng và công tác văn thư - lưu trữ
	10 ngày làm việc
	Từ năm 2022 đến thời điểm thanh tra 
	Quý III/2024
	Thanh tra Sở Nội vụ
	Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ; Ban Thi đua - Khen thưởng
	

	VII
	Thanh tra Sở Giao thông vận tải
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
	20 ngày
	Năm 2023  đến thời điểm thanh tra
	Quí II/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng Quản lý vận tải Sở GTVT và các đơn vị có liên quan
	

	2
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tư Nghĩa
	Thanh tra công tác quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
	30 ngày
	Năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quí III/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông Sở GTVT, Thanh tra huyện Tư Nghĩa và  các đơn vị có liên quan
	

	3
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sơn Tịnh
	Thanh tra công tác quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Sơn Tịnh
	30 ngày
	Năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quí IV/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông Sở GTVT, Thanh tra huyện Sơn Tịnh và  các đơn vị khác có liên quan
	

	VIII
	Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tại 20 đơn vị
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, sở hữu công nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ 
	Năm 2024


	20 ngày
	Quý I/2024
	Thanh tra Sở KH&CN
	-​ Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở KH&CN

- Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ, Sở KH&CN
	

	1.1
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG MỸ TRANG
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG TÍN DŨNG DANH
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	CH NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN – SJC QUẢNG NGÃI
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  HIỆU VÀNG KIM PHÁT LUẬT
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NINH THỌ
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG NGỌC CHÂU TY
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG  HOA TÙNG
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG HOÀNG KIÊM 
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG MINH QUANG
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG KIM TÂN THÀNH
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG KIM TRANG HỒNG 
	
	
	
	
	
	
	

	1.12
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG ĐÁ QUÝ HIỀN ĐÀO 
	
	
	
	
	
	
	

	1.13
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG HOA KIM PHƯỢNG
	
	
	
	
	
	
	

	1.14
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ HOÀN NGÂN
	
	
	
	
	
	
	

	1.15
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG KIM DUNG VIỆT
	
	
	
	
	
	
	

	1.16
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG NGUYỄN DÂN
	
	
	
	
	
	
	

	1.17
	DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG KIM PHÁT NAM
	
	
	
	
	
	
	

	1.18
	DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG TRÀ QUYÊN
	
	
	
	
	
	
	

	1.19
	DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG TÂN MỸ VĂN SEN
	
	
	
	
	
	
	

	1.20
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG VÂN VÂN
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tại 17 đơn vị
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu 
	30 ngày
	2024
	Quý I, quý II
	Thanh tra Sở KH&CN
	- Sở Công Thương

-​ Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở KH&CN

- Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ, Sở KH&CN
	

	2.1
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XĂNG DẦU VẠN LỢI
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	CÔNG TY TNHH LÂM KỶ NGUYÊN
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU 79
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC ÂN
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	CÔNG TY TNHH MTV NHẤT KIỆT - CỬA HÀNG BÁN  LẺ  XĂNG DẦU SƠN THỦY
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH ĐẠT (CỬA HÀNG XĂNG DẦU THÀNH ĐẠT)
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XĂNG DẦU BA THÊM
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	DNTN XĂNG DẦU BỐN NAM
	
	
	
	
	
	
	

	2.9
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH MINH SƠN (CỬA HÀNG XĂNG DẦU ĐỨC HIỆP) 
	
	
	
	
	
	
	

	2.10
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU THỌ SÂM
	
	
	
	
	
	
	

	2.11
	CÔNG TY TNHH TÂN DUNG QUẤT
	
	
	
	
	
	
	

	2.12
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ TRƯỜNG (CỬA HÀNG XĂNG DẦU SÀI GÒN DUNG QUẤT)
	
	
	
	
	
	
	

	2.13
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH LÊN
	
	
	
	
	
	
	

	2.14
	CÔNG TY TNHH TMDV ĐẠT TIẾN - CỬA HÀNG XĂNG DẦU NGHĨA DŨNG
	
	
	
	
	
	
	

	2.15
	CÔNG TY TNHH ĐẠI HÙNG
	
	
	
	
	
	
	

	2.16
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU MINH LONG
	
	
	
	
	
	
	

	2.17
	DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU AN TƯỜNG
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tại 08 đơn vị
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp trong hoạt động kinh doanh thiết bị điện, điện tử 
	20 ngày
	Năm 2024
	Quý II, Quý III/ 2024


	Thanh tra Sở KH&CN
	 - Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi. 

- Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành, Sở KH&CN
	

	3.1
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIẾT BỊ ĐIỆN VĨNH PHÚ
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỮU NỞ
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	CƠ SỞ KINH DOANH ĐIỆN ANH HUYỀN
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	CƠ SỞ KINH DOANH ĐIỆN THỊNH PHÚ (nay là CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN THỊNH PHÚ)
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO PHONG TẠI QUẢNG NGÃI - SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ LỚN
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU SƠN
	
	
	
	
	
	
	

	3.7
	CỬA HÀNG ĐIỆN DÂN DỤNG, ĐIỆN TỬ, ĐIỆN LẠNH ẢNH
	
	
	
	
	
	
	

	3.8
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGA VINH
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tại 09 đơn vị
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ 
	30 ngày
	Năm 2024
	Quý III, Quý IV/ 2024
	Thanh tra Sở KH&CN
	- Sở Công Thương

-​ Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở KH&CN

- Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ, Sở KH&CN
	

	4.1
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG DOOSAN VIỆT NAM; 
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	CÔNG TY TNHH PROPERWELL VIỆT NAM
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	CÔNG TY CP THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SUMIDA QUẢNG NGÃI
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIỂM TRA KỸ THUẬT ALPHA TẠI QUẢNG NGÃI
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	CÔNG TY TNHH APAVE CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG (VĂN PHÒNG LÀM VIỆC TẠI CÔNG TRƯỜNG DOOSAN VINA)
	
	
	
	
	
	
	

	4.7
	CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI 
	
	
	
	
	
	
	

	4.8
	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NGÃI
	
	
	
	
	
	
	

	4.9
	CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tại 15 đơn vị
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu 
	30 ngày
	Năm 2024
	Quý III, Quý IV/ 2024
	Thanh tra Sở KH&CN
	 - Sở Công Thương
-​ Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở KH&CN

- Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ, Sở KH&CN
	

	5.1
	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PVOIL MIỀN TRUNG
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	CÔNG TY CP XĂNG DẦU THƯƠNG MẠI SÔNG TRÀ
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI - VẬN TẢI ĐẠI THÀNH
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP NGỌC LAN
	
	
	
	
	
	
	

	5.5
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PETRO DUNG QUẤT
	
	
	
	
	
	
	

	5.6
	CÔNG TY TNHH MTV VẠN PHÁT QUẢNG NGÃI
	
	
	
	
	
	
	

	5.7
	 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG– THƯƠNG MẠI VƯƠNG SÁU
	
	
	
	
	
	
	

	5.8
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU SA HUỲNH
	
	
	
	
	
	
	

	5.9
	CÔNG TY TNHH CENTER OIL
	
	
	
	
	
	
	

	5.10
	CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ÂN QUẢNG NGÃI
	
	
	
	
	
	
	

	5.11
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HUY HOÀNG
	
	
	
	
	
	
	

	5.12
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGÂN LƯỢNG
	
	
	
	
	
	
	

	5.13
	CÔNG TY TNHH HDB AN THỊNH PHÁT 
	
	
	
	
	
	
	

	5.14
	CÔNG TY TNHH BFC VẠN TƯỜNG
	
	
	
	
	
	
	

	5.15
	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH ĐỨC
	
	
	
	
	
	
	

	6
	UBND huyện Sơn Tây 

	Thanh tra iệc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện nội dung, tiến độ và sử dụng kinh phí đối với Dự án: "Ứng dụng khoa học công nghệ khai thác, phát triển sản phẩm măng vót theo chuỗi giá trị ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi".
	30 ngày
	Từ khi triển khai đến thời điểm thanh tra
	Quý III, Quý IV/2024
	Thanh tra Sở KH&CN
	- Phòng Hành chính - Tổng hợp, Sở KH&CN.

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN.
	

	7
	Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ Quảng Ngãi.
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao
	20 ngày
	Năm 2024
	Quý IV/ 2024
	Thanh tra Sở KH&CN
	-  Phòng Hành chính -  Tổng hợp, Sở KH&CN.


	

	IX
	Thanh tra Sở Y tế
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh
	Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế: Công tác tổ chức khám, chữa bệnh; tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và quyết toán chi phí khám, chữa bệnh
	20 ngày
	Năm 2023
	Quý I


	Thanh tra

Sở Y tế
	- BHXH tỉnh,

- Phòng nghiệp vụ  Y Sở Y tế

- Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế
	

	2
	Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành các qui định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
	20 ngày
	Năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2024
	Quý III


	Thanh tra

Sở Y tế
	Phòng Tổ chức -  Cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế
	

	3
	Tại 50 đơn vị
	Thanh tra hồ sơ pháp lý; tình hình nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, niêm yết giá thuốc; việc đáp ứng các điều kiện về kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng 
	20 ngày
	Năm 2024
	Quý II
	Thanh tra Sở Y tế.
	Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế.
	

	3.1
	Chi nhánh Công ty cổ phần Dược Hậu Giang tại Quảng Ngãi
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	 Chi nhánh Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định tại Quảng Ngãi
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	 Công ty TNHH Dược Thanh Bình
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	 Công ty TNHH Thương mại TIÊN DƯƠNG
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	 Nhà thuốc ANH THƯ
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	 Nhà thuốc BỆNH VIÊN MẮT
	
	
	
	
	
	
	

	3.7
	 Nhà thuốc BÍCH VÂN
	
	
	
	
	
	
	

	3.8
	 Nhà thuốc DIỆU ANH
	
	
	
	
	
	
	

	3.9
	 Nhà thuốc MINH CHÂU 2
	
	
	
	
	
	
	

	3.10
	 Nhà thuốc NHÂN PHÚ
	
	
	
	
	
	
	

	3.11
	 Nhà thuốc NHẬT QUÂN
	
	
	
	
	
	
	

	3.12
	 Nhà thuốc TÂN MỸ
	
	
	
	
	
	
	

	3.13
	 Nhà thuốc THANH HÀ
	
	
	
	
	
	
	

	3.14
	 Nhà thuốc GPP THIÊN PHÚC
	
	
	
	
	
	
	

	3.15
	 Nhà thuốc THUỲ CẨM
	
	
	
	
	
	
	

	3.16
	 Nhà thuốc TUẤN YÊN
	
	
	
	
	
	
	

	3.17
	 Nhà thuốc AN KHANG QUẢNG NGÃI 12313
	
	
	
	
	
	
	

	3.18
	 Nhà thuốc LONG CHÂU 551
	
	
	
	
	
	
	

	3.19
	 Quầy thuốc LANG SA
	
	
	
	
	
	
	

	3.20
	 Quầy thuốc  số 197 - THANH TRIỀU
	
	
	
	
	
	
	

	3.21
	 Quầy thuốc NGUYỄN THỊ THU THÙY
	
	
	
	
	
	
	

	3.22
	 Quầy thuốc KIM LIÊN
	
	
	
	
	
	
	

	3.23
	 Quầy thuốc THUẬN HÀ
	
	
	
	
	
	
	

	3.24
	 Quầy thuốc THIỀU THỊ THU DUNG
	
	
	
	
	
	
	

	3.25
	Quầy thuốc SỐ 249 MINH TÀI
	
	
	
	
	
	
	

	3.26
	 Quầy thuốc THY THƠ
	
	
	
	
	
	
	

	3.27
	 Quầy thuốc THÚY DIỄM
	
	
	
	
	
	
	

	3.28
	 Quầy thuốc số 243 KIM TÍNH
	
	
	
	
	
	
	

	3.29
	 Quầy thuốc KIM CHUNG
	
	
	
	
	
	
	

	3.30
	 Quầy thuốc SỐ 166 CHÂU NGỌC
	
	
	
	
	
	
	

	3.31
	 Quầy thuốc THU THỦY
	
	
	
	
	
	
	

	3.32
	 Quầy thuốc số 199 TRUNG THÙY
	
	
	
	
	
	
	

	3.33
	 Quầy thuốc ĐIỀN TRANG
	
	
	
	
	
	
	

	3.34
	 Quầy thuốc TƯỜNG VI
	
	
	
	
	
	
	

	3.35
	Quầy thuốc KIM ĐAN
	
	
	
	
	
	
	

	3.36
	Quầy thuốc TUẤN ANH
	
	
	
	
	
	
	

	3.37
	Quầy thuốc DIÊN THUẬN
	
	
	
	
	
	
	

	3.38
	Quầy thuốc SỐ 179 PHÚC THẠNH
	
	
	
	
	
	
	

	3.39
	 Nhà thuốc AN KHANG QUẢNG NGÃI 12195
	
	
	
	
	
	
	

	3.40
	Quầy thuốc KIM HƯNG
	
	
	
	
	
	
	

	3.41
	Quầy thuốc NGỌC HƯƠNG
	
	
	
	
	
	
	

	3.42
	Quầy thuốc NGỌC HƯNG
	
	
	
	
	
	
	

	3.43
	Quầy thuốc số 138 THANH THANH
	
	
	
	
	
	
	

	3.44
	Quầy thuốc số 223 THU THẢO
	
	
	
	
	
	
	

	3.45
	Quầy thuốc HỒNG THẬT
	
	
	
	
	
	
	

	3.46
	Quầy thuốc TRẦN THỊ LAN PHƯƠNG
	
	
	
	
	
	
	

	3.47
	Quầy thuốc MAI TRÀ
	
	
	
	
	
	
	


	3.48
	Quầy thuốc KIỀU MY
	
	
	
	
	
	
	

	3.49
	Quầy thuốc SỐ 23 PHỤNG HOÀNG
	
	
	
	
	
	
	

	3.50
	Quầy thuốc số 129 - THÚY NGUYỄN
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tại 30 đơn vị


	Thanh tra hồ sơ pháp lý; tình hình nhân sự, phạm vi hoạt động, cơ sở vật chất, trang thiết bị, niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh, xử lý chất thải y tế 
	20 ngày
	Năm 2024
	Quý IV
	Thanh tra Sở Y tế.
	Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế. 
	

	4.1
	Phòng Khám bác sỹ THU
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Phòng khám RHM  BS PHI
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Nha Khoa QUỲNH LOAN
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Phòng khám CK Ngoại BS ĐỖ TRUNG TOÀN
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Phòng xét nghiệm Y khoa NGÔ PHƯỚC ĐẠI
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Phòng khám Ngoại THÀNH LINH
	
	
	
	
	
	
	

	4.7
	Phòng khám phụ sản THÀNH LINH
	
	
	
	
	
	
	

	4.8
	Phòng khám chuyên khoa Nội NGUYỄN THỊ MINH HUY
	
	
	
	
	
	
	

	4.9
	Phòng khám Tai Mũi Họng bác sỹ THANH TUYỀN
	
	
	
	
	
	
	

	4.10
	Nha Khoa TÂM TRÍ
	
	
	
	
	
	
	

	4.11
	Phòng khám Đa khoa NGUYÊN KHOA
	
	
	
	
	
	
	

	4.12
	Phòng khám Nha khoa BS Mỹ Trang
	
	
	
	
	
	
	

	4.13
	Phòng khám Châu Thanh
	
	
	
	
	
	
	

	4.14
	Nha khoa Việt Mỹ
	
	
	
	
	
	
	

	4.15
	Nha khoa Việt Mỹ
	
	
	
	
	
	
	

	4.16
	Phòng khám chuyên khoa Mắt Bs Liêm 
	
	
	
	
	
	
	

	4.17
	Phòng Khám Mắt Bác Sĩ Cường
	
	
	
	
	
	
	

	4.18
	Phòng khám  BS Trà
	
	
	
	
	
	
	

	4.19
	Phòng khám  Sản PK Bs Nguyễn Văn Sáu
	
	
	
	
	
	
	

	4.20
	Nha khoa Quang Tá
	
	
	
	
	
	
	

	4.21
	Phòng Khám bác sĩ Quang
	
	
	
	
	
	
	

	4.22
	Phòng khám BS.Nguyễn Anh
	
	
	
	
	
	
	

	4.23
	Phòng khám CK Mắt- BS Tô Tấn Do
	
	
	
	
	
	
	

	4.24
	Phòng khám BS Quang
	
	
	
	
	
	
	

	4.25
	PK BS Trần Ngọc Giàu
	
	
	
	
	
	
	

	4.26
	Phòng xét nghiệm Trung tâm Y khoa 235
	
	
	
	
	
	
	

	4.27
	Nha khoa Việt Hàn
	
	
	
	
	
	
	

	4.28
	Phòng chẩn trị YHCT huyện Lý Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	4.29
	Phòng khám  BS Đặng Quang Thoại
	
	
	
	
	
	
	

	4.30
	Phòng Khám-xét nghiệm KTC Tiến Minh
	
	
	
	
	
	
	

	X
	Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi nhánh bưu chính Viettel Quảng Ngãi

Đ/c: Tầng 5 toà nhà Viettel 07 B Nguyễn Chánh, phường Trần Phú TP Quảng Ngãi.

MST: 10104093672-033
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động bưu chính
	04 ngày


	2023-2024
	Quý I
	
	
	

	2
	Công ty cổ phần Viễn thông FPT chi nhánh  Quảng Ngãi

Đ/c: 249 Phan Bội Châu, phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi.

MST: 0101778163-057
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động viễn thông.
	04 ngày
	2023-2024
	Quý I
	
	
	

	3
	Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi

Đ/c: 70 Quang Trung, phường Lê Hồng Phong, TP quảng Ngãi.

MST:4300367983
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động bưu chính
	08 ngày
	2022-2024
	Quý II


	
	
	

	4
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

Đ/c: Lê Hữu Trác, TP Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện 
	02 ngày
	2023-2024
	Quý II
	
	
	

	5
	Tạp chí khoa học Tài chính-Kế toán

Đ/c: 02 Lê quý Đôn, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
	Thanh tra việc chấp hành về hoạt động báo chí.
	02 ngày


	2023-2024
	Quý III
	
	
	

	6
	Tạp chí  Khoa học và Công nghệ - Trường ĐH Phạm Văn Đồng

Đ/c: 509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành về hoạt động báo chí.
	02 ngày
	2023-2024
	Quý III
	
	
	

	7
	Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh bao bì Việt Hưng; Đ/c Lô 23, Khu công nghiệp Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi.

MST: 43007225935
	Thanh tra hoạt động in bao bì
	02 ngày
	2023-2024
	Quý IV
	
	
	

	8
	Tạp chí  Sông Trà - Hội văn học Nghệ thuật

Đ/c: 68 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành về hoạt động báo chí.
	02 ngày
	2023-2024
	Quý IV
	
	
	

	XI
	Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh
	Thanh tra hành chính
	10 ngày
	Năm 2022 đến thời điểm thanh tra.
	Quý III, IV/2024
	Thanh tra Sở
	- Phòng KH-TC Sở.

- Văn phòng Sở.
	

	2
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ba Tơ
	Thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng
	15 ngày
	Năm 2022 đến thời điểm thanh tra.
	Quý II/2024
	Thanh tra Sở
	- Phòng NCC Sở;

- Phòng KH-TC Sở.

- UBND huyện Ba Tơ
	

	3
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tư Nghĩa
	Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em
	05 ngày
	Năm 2022 đến thời điểm thanh tra.
	Quý II, III/2024
	Thanh tra Sở
	- Phòng Trrẻ em, Bình Đẳng giới và Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở.

- UBND huyện Tư Nghĩa
	

	4
	Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em Chùa Phổ Quang (địa chỉ: phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi)
	Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em
	05 ngày
	Năm 2022 đến thời điểm thanh tra.
	Quý II, III/2024
	Thanh tra Sở
	- Phòng Trrẻ em, Bình Đẳng giới và Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở.

- UBND thành phố Quảng Ngãi
	

	5
	Bảo hiểm xã hội huyện Mộ Đức
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
	05 ngày
	Năm 2022 đến thời điểm thanh tra.
	Quý III, IV/2024
	Thanh tra Sở
	- Phòng Lao động  - Việc làm và GDNN Sở
	

	6
	Bảo hiểm xã hội huyện Nghĩa Hành
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
	05 ngày
	Năm 2022 đến thời điểm thanh tra.
	Quý III, IV/2024
	Thanh tra Sở
	- Phòng Lao động  - Việc làm và GDNN Sở
	

	7
	Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi 
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp
	05 ngày
	Năm 2022 đến thời điểm thanh tra.
	Quý II, III/2024
	Thanh tra Sở
	- Phòng Lao động  - Việc làm và GDNN Sở
	

	8
	29 doanh nghiệp (Danh sách kèm theo)
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn - vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp
	Từ 02 đến 10 ngày/đơn vị
	Năm 2022 đến thời điểm thanh tra.
	Quý II,III, IV/2024
	Thanh tra Sở
	- Ban Quản lý KKT. Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; 

- BHXH tỉnh.
	

	8.1
	CÔNG TY TNHH HAPPY FURNITURE (VIỆT NAM) (Địa chỉ: Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.2
	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN (Địa chỉ: Lô C07 (07-06) Khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.3
	CÔNG TY TNHH GESIN VIỆT NAM
(Địa chỉ: Số 10, Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam- Singapore, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.4
	CÔNG TY TNHH WHITEX TEXTILES INDUSTRIES (VIỆT NAM) (Địa chỉ: Số 6, Đường số 1A, KCN Việt Nam-Singapore, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.5
	CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SUMIDA QUẢNG NGÃI
(Địa chỉ: Lô CN -03, đường số 2, khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.6
	CÔNG TY CỔ PHẦN KIZUNA QUẢNG NGÃI
(Địa chỉ: Lô C5-2, Đường số 5, KCN Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.7
	CÔNG TY GIÀY RIEKER VIỆT NAM- CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI (Địa chỉ: Lô C14, Khu Công Nghiệp Tịnh Phong Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.8
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP VIỆT HƯNG
(Địa chỉ: Tổ 7, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.9
	CÔNG TY CỔ PHẦN PQ VINA
Lô L13-khu công nghiệp Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.10
	CÔNG TY CỔ PHẦN 28 QUẢNG NGÃI (Địa chỉ: Số: 121 Lê Trung Đình, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.11
	CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY PLT
(Địa chỉ: Số 364 đường Lê Lợi, Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.12
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINACONEX DUNG QUẤT
(Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.13
	CÔNG TY CP FIVE START (Địa chỉ: Xã Bình Nguyên, Huyện Bình Sơn)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.14
	CÔNG TY TNHH SANKOSHA VIỆT NAM (Địa chỉ: Thôn Trì Bình, Xã Bình Nguyên, Huyện Bình Sơn)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.15
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GỖ TÂN MINH (Địa chỉ: Lô L7, Phân khu công nghiệp Sài Gòn-Dung Quất, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.16
	CÔNG TY TNHH GLOBAL ECO ENERGY
(Địa chỉ: Phân Khu công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.17
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA PHÚC HÀ DUNG QUẤT (Địa chỉ: Khu kinh tế Dung Quất, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.18
	CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CẦM – INTIMEX (Địa chỉ: Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.19
	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ - ĐIỆN – MÔI TRƯỜNG LILAMA (Địa chỉ: Khu dịch vụ công cộng – Khu kinh tế Dung Quất, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn,)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.20
	CÔNG TY CP CẢNG QUỐC TẾ GEMADEPT - DUNG QUẤT (Địa chỉ: Bến số 1 - Cảng tổng hợp Dung Quất, Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.21
	CÔNG TY TNHH LỘC THỊNH (Địa chỉ: Xã Bình Hiệp, Huyện Bình Sơn)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.22
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG TÂN ỐC ĐẢO (Địa chỉ: Thôn Trì Bình, Xã Bình Nguyên, Huyện Bình Sơn)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.23
	CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG AN HỘI
Thôn An Hội Nam 2, Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.24
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THUƠNG MẠI SÔNG VỆ (Số: 87 Bắc Sơn, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.25
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU QUẢNG NGÃI (Địa chỉ: Số 122, đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.26
	CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI (Địa chỉ: Số 17 đường Phan Chu Trinh, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.27
	CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI
(Địa chỉ: Đường Tô Hiến Thành, tổ 18, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.28
	CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG PHA ĐIN
(Địa chỉ: Lô C4 Khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh)
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	8.29
	CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN
(Địa chỉ: Số 208 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi)
	nt
	10 ngày
	nt
	nt
	nt
	nt
	

	XII
	Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thư viện tổng hợp và Bảo tàng tổng hợp 
	Thanh tra việc các chấp hành các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng và quản lý thu, chi tài chính 
	Năm 2023
	30 ngày
	Quí I/2024
	Thanh tra Sở
	Văn phòng Sở
	

	2
	Tại 16 đơn vị
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa
	Từ năm 2023 đến thời điểm được thanh tra
	30 ngày
	Quí II/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng Quản lý Văn hóa
	

	2.1
	Karaoke Cường Phát
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Karaoke NewStar
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Karaoke Hoàng Vũ
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Karaoke Venus
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Dịch vụ karaoke chim phượng hoàng (karaoke phoenix)
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Karaoke Khách sạn Trung tâm
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Karaoke mai nam
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Karaoke Hải Dương
	
	
	
	
	
	
	

	2.9
	HKD Karaoke Song Nghi
	
	
	
	
	
	
	

	2.10
	Karaoke Kim Phụng
	
	
	
	
	
	
	

	2.11
	HKD Karaoke Muống Biển
	
	
	
	
	
	
	

	2.12
	Karaoke Sunrise
	
	
	
	
	
	
	

	2.13
	Karaoke Green
	
	
	
	
	
	
	

	2.14
	Karaoke Blue Sky
	
	
	
	
	
	
	

	2.15
	Karaoke Dũng Ba
	
	
	
	
	
	
	

	2.16
	Karaoke RUBY
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tại 04 đơn vị
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh hoạt động thể thao


	Từ năm 2023 đến thời điểm được thanh tra
	30 ngày
	Quí III/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng Quản lý Thể dục Thể thao
	

	3.1
	Công ty TNHH Thành phố Giáo dục Quốc tế Quảng Ngãi 
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Doanh nghiệp tư nhân M. Yoga Center
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Công ty TNHH Một thành viên Du lịch COCOLAND
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Huỳnh Lê 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tại 09 đơn vị
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch
	Từ năm 2023 đến thời điểm được thanh tra
	30 ngày
	Quí IV/2024
	Thanh tra Sở
	Phòng Quản lý Du lịch
	

	4.1
	Công ty TNHH TM BĐS Hưng Việt – CN Quảng Ngãi (Khách sạn Thiên Ấn Riverside)
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Công ty TNHH Thương mại Đoàn Ngọc Hào (Khách sạn Gia Thành Đạt)
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Khách sạn King
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Công ty Cổ phần Hoàng Mai
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Công ty Thương mại và Dịch vụ Bình Sơn 
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Sa Huỳnh Culture HoTel (Võ Bảy)
	
	
	
	
	
	
	

	4.7
	Khách sạn Vân Vũ 
	
	
	
	
	
	
	

	4.8
	Công ty Cổ phần Lê Gia
	
	
	
	
	
	
	

	4.9
	Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Du lịch Tường Vy 
	
	
	
	
	
	
	

	XIII
	Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trường THPT Chu Văn An
	Thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An trong việc quản lý các hoạt động của nhà trường
	15 ngày
	Từ năm học 2021-2022 đến năm học 2023-2024
	Tháng 03/2024
	Thanh tra Sở GDĐT
	Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở GDĐT 
	

	2
	Hội đồng thi Sở GDĐT Quảng Ngãi 
	Thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
	30 ngày
	Năm học 2023-2024
	Tháng 6, 7/2024
	Thanh tra Sở GDĐT
	Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở GDĐT
	Theo hướng dẫn của Bộ GDĐT

	3
	Trường THPT Thu Xà
	Thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Thu Xà trong việc quản lý các hoạt động của nhà trường
	15 ngày
	Từ năm học 2021-2022 đến năm học 2023-2024
	Tháng 10/2024
	Thanh tra Sở GDĐT
	Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở GDĐT
	

	4
	Trường THPT Nguyễn Công Trứ
	Thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ  trong việc quản lý các hoạt động chuyên môn của nhà trường
	10 ngày
	Từ năm học 2021-2022 đến năm học 2023-2024
	Tháng 11, 12/2024
	Thanh tra Sở GDĐT
	Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở GDĐT
	

	XIV
	Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh 
	Thanh tra việc thực hiện một số nhiệm vụ được giao của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh 
	30 ngày
	Năm 

2022-2023
	Tháng 

7,8/2024
	Thanh tra Sở NN&PTNT
	
	

	1
	Lưu Đôn Cường, địa chỉ:Thôn An Thạnh, xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	2
	Công ty TNHH MTV Công  nghệ nông dược Toàn Cầu, địa chỉ: Tổ DP1, Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	3
	Lê Thị Nhung, địa chỉ: Thôn An Cư, Xã Nghĩa Thắng, huyện tư Nghĩa 
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	4
	Ngụy Như Hòa, địa chỉ: Thôn La Hà 3, Xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, 
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	5
	Trương Quang Tâm, địa chỉ: Thôn An Cư,Xã Nghĩa Thắng, huyện tư Nghĩa
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	6
	 Bình Quý, địa chỉ: Xã Phổ Cường, Thị xã Đức Phổ
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	7
	Công ty Giống Cây trồng Miền Trung, địa chỉ: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa 
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	8
	Phan Thị Thanh Liêm ( Hùng Liêm), địa chỉ: Thôn 5, Nghĩa Dũng, TP. Quảng Ngãi
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	9
	VTNN Mạnh Ky, địa chỉ: Thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	10
	Công ty TNHH MTV XNK nông sản và VTNN Anh Trí, địa chỉ: Thôn An Thạch, xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	11
	 Cửa hàng VTNN Nhật Quang, địa chỉ: TDP 5, Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	12
	Phan Thế Dung, địa chỉ: TDP 5, Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	13
	Ngô Tấn Bình, địa chỉ: Khu dân cư số 3, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	14
	Trung tâm Giống tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: 293 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	15
	Công ty Cổ phần VCTT - Nhà máy phân bón Điền Trang, địa chỉ: Xã Hành Thuận, Huyện Nghĩa Hành
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	16
	Lê Hồng Quang, địa chỉ: Hẽm 29 đường Nguyễn Thụy, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	17
	Công ty TNHH MTV Quyền Mỹ, địa chỉ: Lô C2 Cụm CN La Hà, Tư Nghĩa
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	18
	Công ty TNHH MTV phân bón Hưng Định,  địa chỉ: Lô C6, KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	19
	Cường Oanh, địa chỉ: Bình Trung, Bình Sơn
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	20
	Công ty TNHH một thành viên nông nghiệp Phan An, Hẻm  29 Nguyễn Thụy, phường Trần Phú, TPQN
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	21
	 Công ty TNHH MTV sản xuất và dịch vụ thương mại Hoàng Bách, địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	22
	Nguyễn Văn Bảy, địa chỉ: Tổ Dân Phố 3, Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	23
	Nguyễn Duy Ẩn, địa chỉ: Mỹ Thạch Nam, Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	24
	Đại lý phân vi sinh Trương Văn Nhiệp, địa chỉ: Khu phố 5, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	25
	 Nguy Nga, địa chỉ: Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	26
	Cửa hàng Vật Tư Nông Nghiệp Hưng Hóa, địa chỉ: Thôn Tình Phú Bắc, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	27
	Kim Hương, địa chỉ: Phước Lợi,  Phổ Nhơn, Thị xã Đức Phổ
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	28
	Nguyễn Hồng Cảm, địa chỉ:An Lợi,  Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	29
	Đại lý Ninh Nghĩa, địa chỉ: Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2024
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	30
	Đặng Phú Quốc, địa chị: Tịnh Châu, Sơn Tịnh
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	31
	Tuyết Nhung, địa chỉ: 31 Nguyễn Du,  thị xã Đức Phổ
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	32
	Đại lý phân bón Khôi-Quýt, địa chỉ, Thôn An Thạch, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	33
	Huỳnh Tấn Thái, địa chỉ: Thôn Minh Mỹ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	34
	Nguyễn Thị Đào, địa chỉ: DP Trường Thọ Đông, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	35
	Công ty TNHH MTV Vật tư Bảo vệ thực vật Thành Phát, địa chỉ: DP 3, Thị Trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	36
	Võ Tường, Thôn 5, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	37
	Hoàng Hiệp, địa chỉ: Thị trấn Sông Vệ- Tư Nghĩa
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	38
	Công ty TNHH MTV TMDV xăng dầu Phát Đạt, địa chỉ: Thạch Trụ Đông , Đức Lân, huyện Mộ Đức
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	39
	Phân bón Nga Xin, địa chỉ:Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	40
	Cửa hàng Thu Viên, địa chỉ: Thôn Long Vĩnh, xã Bình Long, huyện Bình Sơn
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	41
	 Công ty Cổ phần VANOTEC (Địa điểm kinh doanh số 1), địa chỉ: Thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	42
	 Hộ kinh doanh Võ Đức Cường, địa chỉ: Thôn Phú lộc, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	43
	Phương Dung, địa chỉ:TDP1, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn 
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	44
	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Huy Long,  địa chỉ:144 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	45
	Cửa hàng Phương Sỹ, địa chỉ: Thôn Phú Thành, xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	46
	Cửa hàng VTNN Sơn Tịnh, địa chỉ :Cộng Hòa 2, Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	47
	 Đại lý Kim Hoàng, địa chỉ: Thôn An Kim, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	48
	Phạm Minh Tâm, địa chỉ: Thôn Tân Hội, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	49
	Cửa hàng VTNN Sơn Phượng, địa chỉ: 202/4 đường Phan Đình Phùng, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	50
	Cửa hàng Dũng Quyên, địa chỉ: Thôn Cộng Hòa 2, xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	51
	Cửa hàng Vật tư Nông Nghiệp Trần Thế Hùng, địa chỉ: Tổ 7, Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	52
	Công ty TNHH MTV Nông dược Hoàng Châu, địa chỉ: 580 - Phan Đình Phùng, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	53
	Nguyễn Ngọc Phương, địa chỉ: Thôn Lương Nông Bắc, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	54
	Công ty TNHH nông lâm nghiệp TBT, địa chỉ: 135 Chu Văn An, TPQN
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	55
	Công ty TNHH Giống Nông nghiệp Quảng Ngãi. Địa chỉ: Thôn Phú An, Đức Hiệp, Mộ Đức 
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	56
	Công ty TNHH Thanh Hùng, địa chỉ: Khu công nghiệp Quán Lát, Đức Thạnh, Mộ Đức
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	57
	Công ty CP  Hóa Chất Quảng Ngãi, địa chỉ: 307 Hùng Vương, TP .Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Địa chỉ nhà máy sản xuất: Xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	58
	Công ty cổ phần Hưng Phú, địa chỉ: Lô C6, KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	59
	Công ty CP phân bón hữu cơ Humic, địa chỉ: Tổ 9, Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luât trong hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2024-2025
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	 
	

	60
	Cơ sở Bùi Đình Binh
Địa chỉ: KDC 43, Phước Chánh, Đức Hoà, huyện Mộ Đức.
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	61
	Cơ sở Hưng Thịnh
Địa chỉ: KDC 04, TDP Đông Quang, Phổ Văn, TX. Đức Phổ
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	62
	Cơ sở Nguyễn Lương Huynh 
Địa chỉ: 100 Tố Hữu, TT. Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa 
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	63
	Cơ sở Ngọc Anh 
Địa chỉ: 287 Phạm Văn Đồng, TT. Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	64
	Cơ sở Nguyễn Tấn Kiệt
Địa chỉ: Thôn Xuân Vinh, Hành Đức, huyện Nghĩa Hành
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	65
	Cơ sở Đỗ Đức Toàn 
Địa chỉ: 07 Võ Tùng, P. Nguyễn Nghiêm, TX. Đức Phổ 
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	66
	Cơ sở Ngô Thị Ngọc Phượng
Địa chỉ: Thôn An Thạch, Phổ An, TX. Đức Phổ
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	67
	Cơ sở Phạm Quang
Địa chỉ: Thôn Đại An Tây, Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành 
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	68
	Cơ sở Nguyễn Đình Tôn 
Địa chỉ: TDP Sông Vệ, TT. Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa 
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	69
	Cơ sở Thu Thuỷ 
Địa chỉ: Chợ Quán Lát, thôn 6, Đức Chánh, huyện Mộ Đức
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	70
	Cơ sở Đoàn Nhật Nam 
Địa chỉ: 403 Phạm Văn Đồng, TT. Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	71
	Cơ sở Nguyễn Tấn Toàn
Địa chỉ: 23 Nguyễn Du, P. Nguyễn Nghiêm, TX. Đức Phổ
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	72
	Cơ sở Minh Hân
Địa chỉ: Thôn Đại An Đông 1, Hành Thuận, Nghĩa Hành
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	73
	Cơ sở Thanh Thủy
Địa chỉ: Thôn Xuân Vinh, Hành Đức, huyện Nghĩa Hành
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	74
	Cơ sở Trần Thị Kim Loan
Địa chỉ: TDP2, TT. Mộ Đức, huyện Mộ Đức
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	75
	Cơ sở Cường Hạnh
Địa chỉ: Thôn Tư, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	76
	Cơ sở Nguyễn Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: Tú Sơn 2, Đức Lân, Mộ Đức
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	77
	Cơ sở Hoàng Nguyên
Địa chỉ: Thôn Đông Quang, Phổ Văn, huyện Đức Phổ
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	78
	Cơ sở Phạm Thế Hà
Địa chỉ: Thôn Tú Sơn, Đức Lân, huyện Mộ Đức
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	79
	Cơ sở Tín Thành Nghĩa 2
Địa chỉ: Đường Thanh Chương, P.Nguyễn Nghiêm, TX. Đức Phổ
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	80
	Cơ sở Lê Hữu Húy
Địa chỉ: Thôn Hội An 1, Phổ An, TX. Đức Phổ
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	81
	Cơ sở Mười Phượng
Địa chỉ: Thôn An Thạch, Phổ An, TX. Đức Phổ
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	82
	Cơ sở Thúy Đông
Địa chỉ: Thôn Bàn An, Phổ Quang, TX. Đức Phổ
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	83
	Cơ sở Vân Lợi
Địa chỉ: P. Nguyễn Nghiêm, TX. Đức Phổ
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	84
	Cơ sở Ngọc Hợp
Địa chỉ: Thôn Điền An, Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	 
	

	85
	Cơ sở Khai Lan
Địa chỉ: Thôn Điền Chánh, Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	86
	Cơ sở Lê Linh
Địa chỉ: Thôn Điền Chánh, Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	87
	Cơ sở Hoà Phú 
Địa chỉ: Tổ 9, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	88
	Cơ sở Kỳ Nam
Địa chỉ: Thôn Đồng Nhơn Bắc, Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	89
	Cơ sở Tư Thể 
Địa chỉ: 09 Chu Văn An, TP. Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	90
	Cơ sở Tường Vân
Địa chỉ: KDP1, thôn Hà Bắc, Sơn Hạ, huyện Sơn Hà
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	91
	Cơ sở Thanh Oanh 
Địa chỉ: Thôn Minh Mỹ, Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh 
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	92
	Cơ sở Minh Hoàng 
Địa chỉ: Thôn Mỹ Lại, Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	93
	Cơ sở Phương Anh
Địa chỉ: 34 Đinh Tiên Hoàng, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	94
	Cơ sở Thuý Vy
Địa chỉ: Thôn An Bình, Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh 
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	95
	Cơ sở Thành Hồng
Địa chỉ: Thôn Phú Bình, Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	96
	Cơ sở Dung
Địa chỉ: 223 Nguyễn Tự Tân, TT. Châu Ổ, huyện Binh Sơn
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	97
	Cơ sở Kim Thoa 
Địa chỉ: Thôn Minh Mỹ, Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	98
	Cơ sở Bích Ngọc 
Địa chỉ: Thôn 2, Nghĩa Dõng, TP. Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	99
	Cơ sở Tuyến Phượng
Địa chỉ: Thôn Hương Nhượng Nam, Tịnh Đông, Sơn Tịnh 
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	100
	Cơ sở Lê Thị Mỹ Hạnh 
Địa chỉ: Thôn Thanh An, Nghĩa Phú, Tp Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	101
	Cơ sở Cao Ngọc Chinh
Địa chỉ: Thôn Trường Khay, Sơn Hạ, huyện Sơn Hà
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	102
	Cơ sở Anh Kiều 
Địa chỉ: Thôn An Bình, Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	103
	Cơ sở Thương Tín
Địa chỉ: 227 Đường Hai Bà Trưng, P.Trần Phú, TP. Quảng Ngãi.
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	104
	Cơ sở Võ Đức Cơ Minh
Địa chỉ: 486 Nguyễn Công Phương, P. Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi 
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	105
	Cơ sở Lệ Quy
Địa chỉ: 311 Nguyễn Văn Linh, P. Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi.
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	106
	Cơ sở Nguyễn Văn Tám
Địa chỉ: Thôn An Hòa, Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	107
	Cơ sở Tấn Trí
Địa chỉ: Thôn Phú Bình, Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	108
	Cơ sở Phước Nhĩ
Địa chỉ: Thôn Đông Yên, Bình Dương, huyện Bình Sơn 
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	109
	Cơ sở Gái Vinh
Địa chỉ: Thôn Thu Xà, Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	110
	Cơ sở Hương Chu
Địa chỉ: Thôn Thu Xà, Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa 
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	111
	Cơ sở Tuấn Thành
Địa chỉ: TDP Quyết Thắng, P.Trương Quang Trong, TP. Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, chế phẩm sinh học phục vụ NTTS
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	 
	

	112
	Công ty Đại Việt VAC ; Địa chỉ: Xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong SXKD giống cây lâm nghiệp
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	Chi cục Kiểm lâm
	

	113
	Hợp tác xã Hành Dũng; Địa chỉ: Xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong SXKD giống cây lâm nghiệp
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	Chi cục Kiểm lâm
	

	114
	Công ty MTV Đức Thắng; Địa chỉ: phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong SXKD giống cây lâm nghiệp
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	Chi cục Kiểm lâm
	

	115
	DNTN XNXD Thiên Phước; Địa chỉ: thôn Thanh Sơn, xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong SXKD giống cây lâm nghiệp
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	Chi cục Kiểm lâm
	

	116
	Doanh nghiệp Tư nhân Đại Nam;  thôn Làng Teng, Ba Thành, Ba Tơ
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong SXKD giống cây lâm nghiệp
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	Chi cục Kiểm lâm
	

	117
	Công ty TNHH SXTMDVXD Phương Trinh; Địa chỉ: thôn Làng Teng, Ba Thành, Ba Tơ
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong SXKD giống cây lâm nghiệp
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	Chi cục Kiểm lâm
	

	118
	Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ; Địa chỉ: Làng Giấy-Dốc Mốc, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong SXKD giống cây lâm nghiệp
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	Chi cục Kiểm lâm
	

	119
	Công ty TNHH MTV TM&DV Hoàng Phúc; Địa chỉ: Hẻm 28/4 Đại lộ Hùng Vương, TP Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong SXKD giống cây lâm nghiệp
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	Chi cục Kiểm lâm
	

	120
	Công ty TNHH  khoa học và công nghệ Nông tín; Địa chỉ: 289 Nguyễn Du, TP Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong SXKD giống cây lâm nghiệp
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	Chi cục Kiểm lâm
	

	121
	Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp TMDV Tài Nguyên; Địa chỉ: 93-95 An Dương Vương, TP Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong SXKD giống cây lâm nghiệp
	15 ngày
	Từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	Thanh tra Sở
	Chi cục Kiểm lâm
	

	XV
	Thanh tra Ban Dân tộc
	
	
	
	
	
	
	

	1
	HUYỆN BA TƠ (Tại 06 đơn vị)
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2020 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chình phủ
	 30 ngày
	 Từ năm 2021 đến năm 2023
	Quí I/2024,Quí II/2024
	Thanh tra Ban Dân tộc
	Văn phòng Ban, Phòng Chính sách Dân tộc
	

	1.1
	UBND Xã Ba Vì
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2020 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chình phủ
	5 ngày
	Từ năm 2021 đến năm 2023
	Quí I/2024,Quí II/2024
	Thanh tra Ban Dân tộc
	Văn phòng Ban, Phòng Chính sách Dân tộc
	

	1.2
	UBND Xã Ba Tiêu
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2020 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chình phủ
	5 ngày
	Từ năm 2021 đến năm 2023
	Quí I/2024,Quí II/2024
	Thanh tra Ban Dân tộc
	Văn phòng Ban, Phòng Chính sách Dân tộc
	

	1.3
	UBND Xã Ba Thành
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2020 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chình phủ
	5 ngày
	Từ năm 2021 đến năm 2023
	Quí I/2024,Quí II/2024
	Thanh tra Ban Dân tộc
	Văn phòng Ban, Phòng Chính sách Dân tộc
	

	1.4
	UBND Xã Ba Khâm
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2020 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chình phủ
	5 ngày
	 Từ năm 2021 đến năm 2023
	Quí I/2024,Quí II/2024
	Thanh tra Ban Dân tộc
	Văn phòng Ban, Phòng Chính sách Dân tộc
	

	1.5
	UBND Xã Ba Liên
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2020 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chình phủ
	5 ngày
	Từ năm 2021 đến năm 2023
	Quí I/2024,Quí II/2024
	Thanh tra Ban Dân tộc
	Văn phòng Ban, Phòng Chính sách Dân tộc
	

	1.6
	Phòng Dân tộc huyện Ba Tơ
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2020 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chình phủ
	5 ngày
	Từ năm 2021 đến năm 2023
	Quí I/2024,Quí II/2024
	Thanh tra Ban Dân tộc
	Văn phòng Ban, Phòng Chính sách Dân tộc
	

	2
	HUYỆN MINH LONG

 (Tại 04 đơn vị)
	 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
	30 ngày
	Từ năm 2021 đến năm 2023
	Quí II/2024,Qúy III/2024 
	Thanh tra Ban Dân tộc
	 
	

	2.1
	UBND xã Long Mai
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
	5 ngày
	Từ năm 2021 đến năm 2023
	Quí II/2024,Quí III/2024
	Thanh tra Ban Dân tộc
	Văn phòng Ban, Phòng Chính sách Dân tộc
	

	2.2 
	UBND xã Thanh An
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
	5 ngày
	 Từ năm 2021 đến năm 2023
	Quí II/2024,Quí III/2024
	Thanh tra Ban Dân tộc
	Văn phòng Ban, Phòng Chính sách Dân tộc
	 

	2.3 
	UBND xã Long Sơn
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
	5 ngày
	Từ năm 2021 đến năm 2023 
	Quí II/2024,Quí III/2024
	Thanh tra Ban Dân tộc
	Văn phòng Ban, Phòng Chính sách Dân tộc
	 

	 2.4
	Phòng Dân tộc huyện Minh Long
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
	5 ngày
	 Từ năm 2021 đến năm 2023
	Quí II/2024,Quí III/2024
	Thanh tra Ban Dân tộc
	Văn phòng Ban, Phòng Chính sách Dân tộc
	 

	XVI
	Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Chi cục Bảo vệ Môi trường
	Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện trách nhiệm được giao; cơ cấu tổ chức; trách nhiệm xử lý đơn thư
	30 ngày
	Từ năm 2020-2023
	Quý IV
	Thanh tra Sở
	Văn phòng Sở


	

	2
	UBND huyện Mộ Đức
	Thanh tra việc quản lý sử dụng đất đối với các dự án UBND cấp huyện cho thuê theo thẩm quyền
	30 ngày
	Từ năm 2017 -2023
	Quý I
	Thanh tra Sở
	Phòng Quản lý đất đai
	

	3
	Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai 
	30 ngày
	Từ khi có quyết định cho thuê đất đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra Sở
	- Phòng Quản lý đất đai

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố, thị xã có liên quan

- UBND các các xã, thị trấn có liên quan

- Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh
	

	4
	Tại 02 đon vị
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước 
	30 ngày
	Từ khi được cấp phép đến năm 2023
	Quý II
	Thanh tra Sở
	- Phòng khoáng sản–Tài nguyên nước

- UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan
	

	4.1
	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
	
	
	
	
	
	
	

	 4.2
	Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tại 04 đon vị
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường  
	30 ngày
	Từ khi được phê duyệt hồ sơ môi trường đến năm 2023
	Quý III
	Thanh tra Sở
	- Chi cục Bảo vệ Môi trường

- UBND TP Quảng Ngãi

- UBND phường Nghĩa Chánh
	

	5.1
	Công ty Cổ phần Năng lượng sáng tạo Á Châu
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Công ty TNHH MTV nhựa Phúc Hà Dung Quất
	
	
	
	
	
	
	

	5.3 
	Công ty Cổ phần hạ tầng và bất động sản Việt Nam tại Quảng Ngãi
	
	
	
	
	
	
	

	5.4 
	Công ty TNHH MTV Bất động sản Thiên Bút
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tại 02 đơn vị
	Thanh tra chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản, đất đai và môi trường
	30 ngày
	Từ khi được cấp phép đến thời điểm thanh tra
	Quý I
	Thanh tra Sở
	- Phòng Khoáng sản–Tài nguyên nước

- UBND huyện Bình Sơn
	

	6.1 
	Công ty Cổ phần Thương mại và Khai thác khoáng sản CDC Hà Nội
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Công ty TNHH Khai thác đá Thiên Thịnh
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tại 03 đơn vị
	Thanh tra chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản, đất đai và môi trường
	30 ngày
	Từ khi được cấp phép đến thời điểm thanh tra
	Quý I
	Thanh tra Sở
	- Phòng Khoáng sản–Tài nguyên nước

- UBND huyện Sơn Tịnh
	

	7.1
	Công ty Cổ phần 504
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Công ty TNHH 

Xây Dựng – Đầu tư và Thương mại Lộc Thịnh


	
	
	
	
	
	
	

	7.3
	Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Ngãi


	
	
	
	
	
	
	

	C
	Thanh tra cấp huyện
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Thanh tra huyện Lý Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trường Trung học cơ sở An Vĩnh, huyện Lý Sơn
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách, thu khác; trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
	30 ngày 
	Năm 2022 - 2023
	Quí II/2024
	Thanh tra huyện
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
	

	2
	Trung tâm Truyền thông - Văn hóa, Thể thao huyện Lý Sơn
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp và vốn đầu tư công thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
	30 ngày 
	Năm 2022 - 2023
	Quí III/2024
	Thanh tra huyện
	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
	

	II
	Thanh tra huyện Ba Tơ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện
	Thanh tra chế độ trách nhiệm của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện trong công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác quản lý thu, chi tài chính, ngân sách
	30 ngày
	Năm 2022-2023
	Quí I, Quí II
	Thanh tra huyện
	Phòng TC-KH huyện
	

	2
	UBND xã Ba Bích
	Thanh tra chế độ trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản.
	30 ngày
	Năm 2022- 2023
	Quí II, Quí III
	Thanh tra huyện
	Phòng TC-KH huyện
	

	3
	Trường TH và THCS Ba Điền
	Thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý ngân sách và các khoản đóng góp, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh và giáo viên
	30 ngày
	Năm 2022-2023
	Quí III, Quí IV
	Thanh tra huyện
	Phòng TC-KH huyện, Phòng GD và ĐT huyện
	

	III
	Thanh tra huyện Trà Bồng
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trường Mầm non Trà Bình; Trường PTDTBT Tiểu học Trà Thanh; Trường TH&THCS Trà Tân; Trường PTDTBT THCS Trà Tây.
	Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và các khoản đóng góp; việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên. 
	30 ngày
	Năm 2021-2022 Quý I
	Quý I 
	Thanh tra huyện
	Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện. 
	1

	2
	UBND xã Trà Thủy 
	- Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; việc thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi);
	30 ngày
	Năm 2023 đến thời điểm thanh tra

Năm 2022-2023
	Quý II
	Thanh tra huyện
	Văn phòng HĐND&UBND huyện; Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện; Ban Quản lý Dự án ĐTXD & PTQĐ huyện
	

	3
	UBND xã Sơn Trà. 
	- Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; việc thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi);
	30 ngày
	Năm 2023 đến thời điểm thanh tra

Năm 2022-2023
	Quý III
	Thanh tra huyện
	Văn phòng HĐND&UBND huyện; Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện; Ban Quản lý Dự án ĐTXD & PTQĐ huyện
	

	4
	Trung Tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Trà Bồng.
	Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước.
	30 ngày 
	Năm 2022-2023 
	Quý IV
	Thanh tra huyện
	Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện.
	

	IV
	Thanh tra huyện Sơn Tây
	
	
	
	
	
	
	

	1
	UBND xã 

Sơn Long 
	 Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; tài chính ngân sách; đầu tư xây dựng; việc thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. 
	30 ngày
	Từ năm 2022 đến năm 

2023 
	Quý I 
	Thanh tra huyện 
	Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện 
	

	2
	Các Trường PTDTBT TH&THCS: Sơn Tân; Sơn 

Lập 

 
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài 

chính ngân sách, chế độ học sinh và các hạng mục công trình. 

 
	30 ngày
	Từ năm 2022 đến năm 

2023 
	Quý II 
	Thanh tra huyện 
	Phòng Tài chính-Kế hoạch 

huyện 

 
	

	3
	UBND xã 

Sơn Bua 
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính ngân sách; đầu tư xây dựng; việc thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. 

 
	30 ngày
	Từ năm 2022 đến năm 

2023 

 
	Quý III 
	Thanh tra huyện 
	Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện 
	

	V
	Thanh tra thành phố Quảng Ngãi
	
	
	
	
	
	
	

	1
	UBND xã, Chủ tịch UBND xã Tịnh Hòa
	Thanh tra trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND xã Tịnh Hòa trong việc:

- Thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng;

- Việc xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu;

- Các khoản huy động đóng góp của nhân dân; các khoản nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho người dân; 

- Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 
	30 ngày
	Từ năm 2021 đến thời điểm thanh tra
	Quý I
	Thanh tra thành phố
	- Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố;

- Phòng Kinh tế thành phố


	

	2
	Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố: Ban Quản lý dự án ĐTXD và Phát triển quỹ đất thành phố; Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố; Trường THCS Lê Hồng Phong và Nghĩa An; Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo và Nghĩa Dõng
	Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư; phòng, chống tham nhũng.


	30 ngày
	Từ năm 2021 đến thời điểm thanh tra
	Quý I, II
	Thanh tra thành phố
	- Văn phòng HĐND&UBND thành phố;

- Mời UBKT Thành ủy
	

	3
	UBND xã, Chủ tịch UBND xã  Tịnh Thiện
	Thanh tra trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND xã Tịnh Thiện trong việc:

- Thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; 

- Việc xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu;

- Công tác quản lý tài chính ngân sách; 

- Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
	30 ngày
	Từ năm 2021 đến thời điểm thanh tra
	Quý II, III
	Thanh tra thành phố
	- Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố;

- Phòng Tài chính – Kế toán thành phố.

- Phòng Kinh tế thành phố


	

	IV
	Thanh tra huyện Bình Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trưởng mầm non Bình Đông, Trưởng Tiểu học số 2 Bình Nguyên, Trường THCS Bình Thạnh, Trường Tiểu học số 1 Bình Hải
	- Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

 - Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, thu, chi tài chính - ngân sách 
	30 ngày
	Năm 2023


	Quý I
	Thanh tra huyện
	 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
	

	2
	UBND

xã Bình Thanh
	- Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành trên địa bàn xã Bình Thanh, giai đoạn từ năm 2020-2023.

- Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật (từ chủ trương đầu tư đến quyết toán vốn đầu tư) của 04 công trình trên địa bàn xã Bình Thanh, cụ thể:

(1) Nhà văn hóa khu thể thao xã Bình Thanh

(2) Đường xã Tuyến Tham Hội 1 – Tham Hội 3 (Nối dài)

(3) Kênh Cống Lù - Ngã tư đường Minh Chánh

(4) Trường tiểu học Bình Thanh đông; Hạng muc: nhà thi đấu đa năng 
	30 ngày
	Năm 2023
	Quý II
	Thanh tra huyện
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
	

	3
	UBND

xã Bình Trung
	- Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc quản lý đất đai theo Điều 208 Luật đất đai năm 2013.

- Thanh tra việc thực hiện Chỉ thị 09/CT-UBND  ngày 19/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	30 ngày
	Năm 2022
	Quý III
	Thanh tra huyện
	Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện


	

	VII
	Thanh tra thị xã Đức Phổ 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	UBND xã Phổ An
	Thanh tra việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và hòa giải tranh chấp đất đai 
	30 ngày
	2021 - 2023
	Quý I hoặc Quý II
	Thanh tra thị xã
	Ban tiếp công dân thị xã; Phòng Tài nguyên và Môi trường
	

	2
	Trường Mầm non Phổ Minh 
	Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý tài chính, ngân sách
	30 ngày
	2022 - 2023
	Quý III hoặc Quý IV
	Thanh tra thị xã
	Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.


	

	VIII
	Thanh tra huyện Mộ Đức
	
	
	
	
	
	
	

	1
	UBND xã Đức Thắng
	Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã: 

- Trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; các khoản đóng góp của nhân dân và các khoản nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho người dân.
	30 ngày
	Năm 2023 đến thời điểm thanh tra 
	Quý I
	 Phòng TC-KH huyện. Phòng KT-HT huyện. Ban Tiếp công dân huyện
	
	

	2
	UBND xã Đức Lợi
	Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã: 

- Trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; các khoản đóng góp của nhân dân và các khoản nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho người dân.
	30 ngày
	Năm 2023 đến thời điểm thanh tra 
	Quý II
	 Phòng TC-KH huyện. Phòng KT-HT huyện. Ban Tiếp công dân huyện
	
	

	IX
	Thanh tra huyện Sơn Hà
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	UBND xã Sơn Nham 
	- Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Chủ tịch UBND xã Sơn Nham. 

- Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Sơn Nham trong công tác quản lý, sử dụng tài chính ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; phí và lệ phí; các khoản Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho người dân. 
	30 ngày
	Năm 2021-2022 
	Quý I
	Thanh tra huyện 
	Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 
	

	2 
	UBND xã Sơn Bao 
	- Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Chủ tịch UBND xã Sơn Bao. 

- Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Sơn Bao trong việc quản lý sử dụng đất giai đoạn năm (2020-2022); công tác quản lý, sử dụng tài chính ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản. 
	30 ngày
	Năm 2021-2022 
	Quý II
	Thanh tra huyện 
	Các phòng: 

Tài chính – Kế hoạch; Tài 

nguyên và Môi trường huyện 
	

	3 
	Trường 

Tiểu học 

Di Lăng số 1 
	Thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Di Lăng số 1 trong công tác quản lý tài chính ngân sách. 
	30 ngày
	Năm 2021-2022 
	Quý III 
	Thanh tra huyện 
	Các phòng: 

Tài chính – Kế hoạch; phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Hà 
	

	4 
	Trường Tiểu 
học và Trung học cơ sở Sơn Hải 
	Thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Hải trong công tác quản lý tài chính ngân sách. 
	30 ngày
	Năm 2021-2022 
	Quý IV
	Thanh tra huyện 
	Các phòng: 

Tài chính – Kế hoạch; phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Hà 
	

	X
	Thanh tra huyện Nghĩa Hành
	
	
	
	
	
	
	

	1
	UBND xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành
	- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật về phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai (theo Điều 208 Luật Đất đai năm 2013).
	30 ngày
	Từ 01/01/2022 đến thời điểm công bố quyết định thanh tra.
	Quý II  
	Thanh tra huyện
	Phòng KT và HT huyện; 

Phòng TM và MT huyện. 
	

	2
	UBND xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành
	Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác hòa giải tranh chấp đất đai. 
	30 ngày
	Từ 01/01/2023 đến thời điểm công bố quyết định thanh tra.
	Quý III
	Thanh tra huyện


	Phòng TM và MT huyện; 

Ban Tiếp công dân huyện.
	

	XI
	Thanh tra huyện Sơn Tịnh
	
	
	
	
	
	
	

	1
	UBND xã Tịnh Giang
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về:

- Tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

- Việc quản lý sử dụng kinh phí mục tiêu; phí lệ phí; các khoản huy động đóng góp của Nhân dân.

- Đầu tư xây dựng cơ bản.
	30

ngày
	- Từ năm 2022 đến năm thời điểm thanh tra

- Từ năm 2022 - 2023

- Từ năm 2021 đến thời điểm thanh tra


	Quý I
	Thanh

tra

huyện
	 - Phòng Tài chính - Kế hoạch;

 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

 - Ban Tiếp công dân huyện.
	

	2
	UBND xã Tịnh Đông
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về:

- Việc quản lý, sử dụng kinh phí mục tiêu; phí, lệ phí; các khoản huy động đóng góp của Nhân dân.

- Đầu tư xây dựng cơ bản
	30 ngày
	- Từ năm 2022-2023

- Từ năm 2021 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Thanh tra huyện
	- Phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
	

	3
	Trường THCS Nguyễn Chánh
	Việc chấp hành các quy định pháp luật về thu, chi tài chính, cơ sở vật chất và thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên


	
	Năm ngân sách 2022-2023; Năm học 2022-2023 và 2023-2024
	Quý III
	Thanh tra huyện
	- Phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo.
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	Thanh tra huyện Minh Long
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	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
	Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thanh tra hoạt động công vụ, cải cách hành chính và kiểm tra quy chế làm việc của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
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	Trường Mầm non Thanh An; Trường Mầm non Long Sơn
	Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng; thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc thu, chi, quản lý, sử dụng ngân sách; việc thu, chi các khoản đóng góp của học sinh; việc thu, chi các chế độ chính sách cho học sinh (nếu có). Thanh tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và quy chế làm việc của nhà Trường
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	UBND xã Nghĩa Lâm
	Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm trong việc chấp hành pháp luật:

- Về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.
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	- Ban Tiếp công dân huyện.

- Phòng Nội vụ.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng
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	UBND Xã Nghĩa Điền
	Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Nghĩa Điền trong việc chấp hành pháp luật:

- Về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.
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	Thanh tra huyện
	- Ban Tiếp công dân huyện.

- Phòng Nội vụ.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
	


